
 

  Mẫu số 02/PL03​
Theo QĐ số 15/QĐ-VKSTC 
ngày 31 tháng 01 năm 2024 

  

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 
DÂN…(1)​

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 
DÂN…(2)​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

---------------- 

Số: …./QĐ-VKS-BPXLHC ……., ngày … tháng … năm 20…… 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Thay đổi Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp 
...(3).... 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN...(2).... 

Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh về Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp 
xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân ngày 13/12/2022. 

Xét thấy: .................................(4)……………………………. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công ông (bà)....(5)....thay cho ông (bà)...(6)...thực hiện kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật và tham gia phiên họp...(3)...theo Thông báo thụ lý số...ngày... 
tháng...năm...của Tòa án nhân dân....(7)... đối với: 

………………………………………….….….(8)........................................................ 

………………………………………….….….............................................................. 

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



  

Nơi nhận:​
- Như Điều 2;​
- Tòa án nhân dân nơi thụ lý, giải quyết vụ việc;​
- Viện trưởng Viện kiểm sát (để báo cáo) trong 
trường hợp Phó Viện trưởng ký thay;​
- Lưu: VT, HSKS. 

VIỆN TRƯỞNG​
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)​

(9) 

__________________________ 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 02/PL03: Lưu ý trong quá trình sử dụng Biểu mẫu này nếu 
địa phương có thay đổi Kiểm sát viên dự khuyết, Kiểm tra viên (chuyên viên) giúp việc 
cho Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật thì chủ động bổ sung thêm vào Điều 
1 của biểu mẫu. Nếu thay đổi cả Kiểm sát viên và Kiểm tra viên (chuyên viên) thì bổ sung 
việc thay đổi Kiểm tra viên (chuyên viên) vào sau phần (8). Nếu chỉ thay đổi Kiểm tra 
viên (chuyên viên) thì thay đổi tiêu đề “Quyết định thay đổi Kiểm tra viên (chuyên viên) 
nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát và ghi tại Điều 1: 

“Phân công ông (bà) ….(5)…. Thay cho ông (bà) ….(6)… giúp Kiểm sát viên nghiên cứu, 
lập hồ sơ kiểm sát theo Thông báo thụ lý số ….ngày…tháng…năm… của Tòa án nhân 
dân …(7)…, đối với: 

(1) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp. 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân ban hành quyết định. 

(3) Đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ghi tên phiên họp xem xét, quyết định áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính: đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 
ghi tên phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị hoặc kháng nghị. 

(4) Nêu rõ lí do cần thiết phải thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên (chuyên viên). 

(5) (6) Ghi rõ họ tên, chức danh tư pháp. 

(7) Ghi tên Toà án nhân dân ban hành Thông báo thụ lý. 

(8) Ghi thông tin đầy đủ của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (họ 
tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, giới tính, số chứng minh thư hoặc căn cước công 
dân), người đại diện hợp pháp, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người 



chưa thành niên và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có) như quy định tại 
khoản 3 Điều 2 và điểm đ khoản 1 Điều 12 Pháp lệnh số 03/2022. 

(9) Trường hợp Phó Viện trưởng ký thay Viện trưởng thì ghi là: 

“KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG” 

 


